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Môn thi : HÓA HỌC Cấp THPT (Bảng A)


Ngày thi : 28/10/2010



(Thời gian : 180 phút –  không kể thời gian phát đề )
(Đề thi có 2 trang)
C©u I. (3®) 

1. Cho biết một số giá trị năng lượng ion hoá thứ nhất (I1 , eV): 5,14; 7,64; 21,58 của Ne, Na, Mg và một số giá trị năng lượng ion hoá thứ hai (I2 , eV): 41,07; 47,29 của Na và Ne.

Hãy gán mỗi giá trị I1, I2 cho mỗi nguyên tố và giải thích. Hỏi I2 của Mg như thế nào so với các giá trị trên? Vì sao?  


2. Chu kì bán hủy của đồng vị phóng xạ 
[image: image1.wmf]95

Zr

là 60,0 ngày. Tính thời gian để 20,0% khối lượng Zr bị phân rã.

C©u II. (3®)

 
Hỗn hợp chất rắn (A) gồm kim loại M và một oxit của nó có khối lượng là 177,24 g. Chia

hỗn hợp (A) thành 3 phần bằng nhau :

- Phần (1) : được hoà tan trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít khí H2.

- Phần (2) : được hoà tan trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,48 lít một khí không màu hoá nâu trong không khí và dung dịch (B).

- Phần (3) : đem đun nóng với khí CO dư đến khi phản ứng hoàn toàn, sau đó đem toàn bộ chất rắn hoà tan vào trong nước cường toan (chứa hỗn hợp HCl đặc và HNO3 đặc có tỉ lệ thể tích là 3 : 1) dư thì thu được 17,92 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Các thể tích khí đều được đo ở đktc.

1. Xác định kim loại M và công thức oxit của M.

2. Nếu phần hai lấy dư 10% axit so với lượng cần thiết, thể tích dung dịch HNO3 là 1 lít. Hãy tính : 

- Nồng độ mol của dung dịch HNO3.

- Dung dịch (B) có khả năng hoà tan tối đa bao nhiêu gam Fe.

C©u III. (3®) 

Suất điện động của pin :     (-)  Pt | H2 (p =1,0 atm) | HBr (10−4 M) | CuBr | Cu  (+)

bằng 0,559V ở 298 K. 

1. Hãy viết phương trình bán phản ứng của điện cực bên phải và điện cực bên trái, phương trình Nernst của pin và tính thế điện cực chuẩn của điện cực CuBr.

2. Tính nồng độ của ion Cu+ trong pin nêu trên.

3. Suất điện động của pin thay đổi bao nhiêu nếu áp suất của hiđro tăng gấp đôi.

Cho biết : Eo(Cu+/Cu) = +0,522V

C©u IV. (3®)  

1. Hoàn thành các phương trình hóa học :

a. HI 

+ 
Fe3O4 

→

b. KO3 
+
 H2O

→

c. H2S 
+
 FeCl3 
→

d. Na2O2    +    KI    +   H2SO4         →

2. Cho khí H2 vào bình chân không dung tích 4,0 Lít sao cho áp suất trong bình bằng 0,82 atm ở 527oC. Sau đó cho thêm 0,2 mol khí HI vào bình. Cân bằng sau được thiết lập :

H2(k)  +  I2(k) 
[image: image2.wmf]ƒ

  2HI(k)

Ở 527oC, hằng số cân bằng K = 37,2. Tính :

a. Áp suất của hệ lúc cân bằng.

b. Độ phân ly α của HI thành H2 và I2.

c. Áp suất riêng phần của các khí khi cân bằng.

C©u V. (3®)

Cho 2 chÊt: CH3CH2OCH2CH2OH  (A) vµ CH3CH2SCH2CH2OH  (B)
1. ViÕt c«ng thøc Niumen d¹ng bÒn nhÊt cña mçi chÊt.

2.  ChuyÓn ho¸ A, B theo s¬ ®å:

A 
[image: image3.wmf][O]
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 axit A1  
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 axit A2 ( chøa 3 nguyªn tö O ) 

B  
[image: image5.wmf][O]
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  axit B1 
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 axit B2 ( chøa 1 nguyªn tö S )

             ViÕt CTCT cña A1,A2,B1,B2. Cho biÕt  tÝnh axit: A1 > B1 ; A2 > B2. H·y gi¶i thÝch. 


C©u VI. (2®)

Từ một loại thực vật người ta tách ra được hợp chất (A) có công thức phân tử C18H32O16. Thủy phân hoàn toàn (A) thu được glucozơ (B), fructozơ (C) và galactozơ (D).

1. Viết công thức cấu trúc dạng vòng phẳng 5 và 6 cạnh của galactozơ. 

2. Hidro hóa glucozơ, fructozơ và galactozơ thu được các poliancol. Viết công thức cấu trúc của các poliancol tương ứng với (B) , (C) và (D).

3. Thủy phân không hoàn toàn A nhờ enzim (-galactozidaza (enzim xúc tác cho phản ứng thủy phân các (-galactozit) thu được galactozơ và saccarozơ. Metyl hóa hoàn toàn (A) nhờ hỗn hợp CH3I và Ag2O, sau đó thủy phân sản phẩm metyl hóa, thu được 2,3,4,6-tetra-O-metylgalactozơ (E) và 2,3,4-tri-O-metylglucozơ (G) và 1,3,4,6-tetra-O-metylfructozơ (H). Viết công thức cấu trúc của (E), (G), (H) và (A).

C©u VII. (3®)

1. §un nãng Buta®ien –1,3 víi Stiren thu ®­îc s¶n phÈm duy nhÊt X: C12H14 s¶n phÈm nµy cã thÓ bÞ Hi®ro ho¸ theo s¬ ®å :

X  
[image: image7.wmf]2
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  Z
X¸c ®Þnh CTCT cña X, Y, Z, gi¶i thÝch sù kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn ph¶n øng hidro ho¸ . ViÕt CTCT 
cña s¶n phÈm thu ®­îc khi cho X t¸c dông víi Br2 (CCl4) , t¸c dông víi Br2 (Fe,toC) ; nªu tªn c¬ chÕ. 

2. Cho hîp chÊt h÷u c¬ A øng víi c«ng thøc C9H12O . ChÊt A t¸c dông víi CH3MgBr gi¶i 
phãngCH4. Oxi ho¸ chÊt A cho ra hîp chÊt B cã c«ng thøc C9H10O , chÊt B kh«ng ph¶n øng víi thuèc
 thö Tollens. Oxi ho¸ chÊt B  b»ng dung dÞch KMnO4 thu ®­îc 2 axit : C7H6O2,  C2H4O2. ChÊt B ph¶n
 øng víi CH3MgI ,  råi thuû ph©n thu ®­îc ancol C quang ho¹t. 

X¸c ®Þnh CTCT cña A, B, C , viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.

((((((((  HẾT ((((((((
Ghi chú : Cho phép học sinh sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn. Giám thị không giải thích gì thêm.

§¸p ¸n chÊm thi häc sinh giái (A) THPTn¨m 2010-2011 

M«n hãa häc 

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	I. (3,0 điểm)
	1. Cho biết một số giá trị năng lượng ion hoá thứ nhất (I1 , eV): 5,14; 7,64; 21,58 của Ne, Na, Mg và một số giá trị năng lượng ion hoá thứ hai (I2 , eV): 41,07; 47,29 của Na và Ne.

Hãy gán mỗi giá trị I1, I2 cho mỗi nguyên tố và giải thích. Hỏi I2 của Mg như thế nào so với các giá trị trên? Vì sao?  


2. Chu kì bán hủy của đồng vị phóng xạ 
[image: image9.wmf]95

Zr

là 60,0 ngày. Tính thời gian để 20,0% khối lượng Zr bị phân rã.


	

	1 

(2 điểm)
	1. Ne (2s2, 2p6) cấu hình bền vững. Na (2s2, 2p6, 3s1) có e 3s dễ tách ra khỏi nguyên tử để có cấu hình bền vững 
(
I1 của Na nhỏ hơn I1 của Ne.

Mg (2s2, 2p6, 3s2) có điện tích hạt nhân lớn hơn so với Na nên năng lượng I1 lớn hơn I1 của Na. 

Vậy: I1 (Na) = 5,14; I1 (Mg) = 7,64; I1 (Ne) = 21,58.

Na+ có cấu hình bền vững của Ne, trong khi đó Ne+ có cấu hình kém bền. Sự tách e ra khỏi cấu hình bền vững của Na+ đòi hỏi một năng lượng I2 lớn hơn I2 của Ne.                                    
Vậy, I2 (Na) = 47,29; I2 (Ne) = 41,07.

Mg+ có cấu hình (10Ne( 3s1, trong đó e 3s dễ tách ra khỏi nguyên tử để có cấu hình bền vững của Ne nên I2 của Mg nhỏ hơn I2 của Na 

(
I2 (Mg) < 47,29.
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	2. (1 điểm)
	2. Tính thời gian để 20,0% khối lượng Zr bị phân rã.

k = 
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	II (3,0 điểm)
	  Hỗn hợp chất rắn (A) gồm kim loại M và một oxit của nó có khối lượng là 177,24 g. Chia

hỗn hợp (A) thành 3 phần bằng nhau :

- Phần (1) : được hoà tan trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít khí H2.

- Phần (2) : được hoà tan trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,48 lít một khí không màu hoá nâu trong không khí và dung dịch (B).

- Phần (3) : đem đun nóng với khí CO dư đến khi phản ứng hoàn toàn, sau đó đem toàn bộ chất rắn hoà tan vào trong nước cường toan (chứa hỗn hợp HCl đặc và HNO3 đặc có tỉ lệ thể tích là 3 : 1) dư thì thu được 17,92 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Các thể tích khí đều được đo ở đktc.

1. Xác định kim loại M và công thức oxit của M.

2. Nếu phần hai lấy dư 10% axit so với lượng cần thiết, thể tích dung dịch HNO3 là 1 lít. Hãy tính : 

- Nồng độ mol của dung dịch HNO3.

- Dung dịch (B) có khả năng hoà tan tối đa bao nhiêu gam Fe.
	

	1. 

( 2 điểm)
	1. Xác định kim loại M và công thức oxit của M :

Ta có sơ đồ phản ứng :

- Phần (2) : 
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n(NO) = 0,2 mol 

( số mol e nhận = số mol e cho của hhA = 0,6 mol

- Phần (3) : 
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Xét (2) : n(NO) = 0,8 mol 

( số mol e nhận = số mol e cho = 2,4 mol

Vì (a) và (b) giống nhau ở trạng thái đầu và cuối nên tổng e nhận trong (a) và (b) bằng nhau do e cho bằng nhau 

( số mol e nhận của hhA ở quá trình (1) = 2,4-0,6 = 1,8 mol
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Vì e cho = e nhận nên ta có : 
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Vậy kim loại M là Fe.
Suy ra số mol Fe trong 1/3 A = 0,2 mol ( Oxit sắt trong A khi tác dụng với HNO3 không tạo NO 

( Fe2O3
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	2. 

(1 điểm)
	2. Nếu phần hai lấy dư 10% axit so với lượng cần thiết, thể tích dung dịch HNO3 là 1 lít. Hãy tính : 

- Nồng độ mol của dung dịch HNO3.

- Dung dịch (B) có khả năng hoà tan tối đa bao nhiêu gam Fe.

n(Fe) = 0,2 mol 

n(Fe2O3) = 0,3 mol

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe2O3  + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

nHNO3 phản ứng = 0,2.4 + 0,3.6 = 2,6 mol ( nHNO3 đầu = 2,6.1,1 = 2,86 mol 

( CM(HNO3) = 2,86M 

B có Fe3+ : 0,8 mol ; H+ : 0,26 mol và NO3-

Fe 
+ 
4H+
 + 
NO3-
→ 
Fe3+
 + 
NO
 + 
2H2O

       0,065                   0,26                                        0,065                   


2Fe3+      +       Fe 

→ 

3Fe2+
           0,865               0,4325

Vậy lượng Fe tan tối đa trong B là : 55,85.(0,065+0,4325) = 27,785375 gam
	0,5
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	III (3,0 điểm)
	Suất điện động của pin  : (-)  Pt | H2 (p =1,0 atm) | HBr (10−4 M) | CuBr | Cu  (+)

bằng 0,559V ở 298 K. 

1. Hãy viết phương trình bán phản ứng của điện cực bên phải và điện cực bên trái, phương trình Nernst của pin và tính thế điện cực chuẩn của điện cực CuBr.

2. Tính nồng độ của ion Cu+ trong pin nêu trên.

3. Suất điện động của pin thay đổi bao nhiêu nếu áp suất của hiđro tăng gấp đôi.

Cho biết : Eo(Cu+/Cu) = +0,522V
	

	1

(1,5 điểm)
	Bán phản ứng bên phải :  CuBr + 1e 
[image: image19.wmf]ƒ

 Cu + 
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Bán phản ứng bên trái :    H2
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 2H+ + 2e 

Phương trình Nernst của pin : 
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Thế [H+] = [Br-] = 10-4 M , p(H2) = 1 atm , Epin = 0,559V vào 

ta có thế điện cực chuẩn của điện cực CuBr : 
[image: image23.wmf]E°=+0,086 V
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	2

(1,5 điểm
	2. Dùng 
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Dùng 
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Vì [Br–] =10−4 M → [Cu+] = 4,2(10−4 M

3. Dùng phương trình Nernst , 
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	IV (3,0 điểm)
	1. Hoàn thành các phương trình hóa học :

a. HI 

+ 
Fe3O4 

→

b. KO3 
+
 H2O

→

c. H2S 
+
 FeCl3 
→

d. Na2O2    +    KI    +   H2SO4           →

2. Cho khí H2 vào bình chân không dung tích 4,0 Lít sao cho áp suất trong bình bằng 0,82 atm ở 527oC. Sau đó cho thêm 0,2 mol khí HI vào bình. Cân bằng sau được thiết lập :

H2(k)  +  I2(k) 
[image: image31.wmf]ƒ

  2HI(k)

Ở 527oC, hằng số cân bằng K = 37,2. Tính :

a. Áp suất của hệ lúc cân bằng.

b. Độ phân ly α của HI thành H2 và I2.

c. Áp suất riêng phần của các khí khi cân bằng.
	

	1. 

( 1 điểm)

	1. Hoàn thành các phương trình hóa học :

a. HI 

+ 
Fe3O4 

→
3FeI2
+       I2           +       4H2O

b. 4KO3 
+
 2H2O

→
4KOH    +   5O2
c. H2S 
+
 2FeCl3 
→
2FeCl2     +    S       +       2HCl

d. Na2O2    +    2KI    +   2H2SO4           →
I2 + K2SO4 + Na2SO4 +2H2O
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	2.

(2 điểm)
	2.

a. Áp suất của hệ lúc cân bằng.

n(H2)=
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Vì phản ứng có 
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b. Độ phân ly α của HI thành H2 và I2.

H2(k)  

+  
I2(k) 


[image: image36.wmf]ƒ

  
2HI(k)



Ban đầu                      0,05                               0                                  0,2                   

Phản ứng                    0,1α                             0,1α                               0,2α 

Cân bằng                 (0,05+0,1α)                    0,1α                            (0,2-0,2α)           

Vì 
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( Độ phân ly α của HI thành H2 và I2 là 12,946%
c. Áp suất riêng phần của các khí khi cân bằng.
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	V

(3 điểm)
	Cho 2 chÊt: CH3CH2OCH2CH2OH  (A) vµ CH3CH2SCH2CH2OH  (B)
1. ViÕt c«ng thøc Niumen d¹ng bÒn nhÊt cña mçi chÊt.

2.  ChuyÓn ho¸ A, B theo s¬ ®å:

A 
[image: image40.wmf][O]

¾¾¾®

 axit A1  
[image: image41.wmf]+HI
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 axit A2 ( chøa 3 nguyªn tö O ) 

B  
[image: image42.wmf][O]
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  axit B1 
[image: image43.wmf]+HI
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 axit B2 ( chøa 1 nguyªn tö S )

             ViÕt CTCT cña A1,A2,B1,B2. Cho biÕt  tÝnh axit: A1 > B1 ; A2 > B2. H·y gi¶i thÝch. 


	

	1. 
(1 điểm)
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(2 điểm)
	CH3CH2OCH2CH2OH 
[image: image46.wmf][O]
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 CH3CH2OCH2COOH 
[image: image47.wmf]HI
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HO - CH2 - COOH

              (A)                                               (A1)                                      (A2)
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	CH3CH2SCH2CH2OH 
[image: image48.wmf][O]
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 CH3CH2S - CH2 - COOH 
[image: image49.wmf]HI
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HS - CH2 - COOH

              (B)                                               (B1)                                           (B2)
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	TÝnh ax: A2 > B2 do lk H lµm æn ®Þnh anion sinh ra (bÒn)


	0.5

	
	TÝnh ax A1 >  B1  mÆc dï A1 cã lk H lµm gi¶m kh¶ n¨ng ph©n li cña H+

Nh­ng A1 cã tÝnh axit m¹nh h¬n B1 do ­u tiªn –I cña CH3CH2O- > CH3CH2S- 
	0.5

	VI 

(2 điểm)
	Từ một loại thực vật người ta tách ra được hợp chất (A) có công thức phân tử C18H32O16. Thủy phân hoàn toàn (A) thu được glucozơ (B), fructozơ (C) và galactozơ (D).

1. Viết công thức cấu trúc dạng vòng phẳng 5 và 6 cạnh của galactozơ. 

2. Hidro hóa glucozơ, fructozơ và galactozơ thu được các poliancol. Viết công thức cấu trúc của các poliancol tương ứng với (B) , (C) và (D).

3. Thủy phân không hoàn toàn A nhờ enzim (-galactozidaza (enzim xúc tác cho phản ứng thủy phân các (-galactozit) thu được galactozơ và saccarozơ. Metyl hóa hoàn toàn (A) nhờ hỗn hợp CH3I và Ag2O, sau đó thủy phân sản phẩm metyl hóa, thu được 2,3,4,6-tetra-O-metylgalactozơ (E) và 2,3,4-tri-O-metylglucozơ (G) và 

1,3,4,6-tetra-O-metylfructozơ (H). Viết công thức cấu trúc của (E), (G), (H) và (A).


	

	1.
(0,5 điểm)
	1. Công thức cấu trúc dạng vòng phẳng 5 và 6 cạnh của galactozơ :
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	2.

(0,5 điểm)
	2. Hidro hóa glucozơ tạo sản phẩm có số nguyên tử C bất đối không đổi, hidro hóa galactozơ tạo đồng phân meso, hidro hóa fructozơ tạo hỗn hợp các đồng phân dia.

Ví dụ :
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	3

(1 điểm)
	


3. Thủy phân không hoàn toàn A nhờ enzim (-galactoridaza thu được galactozơ và saccozozơ, như vậy A được cấu thành từ (-galactozơ, (-glucozơ, (-fructozơ, công thức của 

2,3,4,6-tetra-O-metylgalactozơ (E), 2,3,4-tri-O-metylglucozơ (G) và 

1,3,4,6-tetra-O-metylfructozơ (H) là :
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Các sản phẩm thủy phân này cho thấy cấu tạo của A là : 
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	VII (3,0 điểm)
	1. §un nãng Buta®ien -1,3 víi Stiren thu ®­îc s¶n phÈm duy nhÊt X: C12H14 s¶n phÈm nµy cã thÓ bÞ Hi®ro ho¸ theo s¬ ®å :

X  
[image: image54.wmf]2
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  Y  
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X¸c ®Þnh CTCT cña X, Y,Z, gi¶i thÝch sù kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn ph¶n øng Hidro ho¸ . 
ViÕt CTCT cña s¶n phÈm thu ®­îc khi cho X t¸c dông víi Br2 (CCl4) , t¸c dông víi Br2 
(Fe,toC). Nªu tªn c¬ chÕ. 

2. Cho hîp chÊt h÷u c¬ A øng víi c«ng thøc C9H12O . ChÊt A t¸c dông víi CH3MgBr
 gi¶i phãng CH4. Oxi ho¸ chÊt A cho hîp chÊt B cã c«ng thøc C9H10O , chÊt B kh«ng ph¶n 
øng víi thuèc thö Tollens.Oxi ho¸ chÊt B =dung dÞch KMnO4 thu ®­îc 2 axit : C7H6O2, 
 C2H4O2. ChÊt B ph¶n øng víi CH3MgI ,råi thuû ph©n thu ®­îc ancol C quang ho¹t. 

X¸c ®Þnh CTCT cña A, B, C , viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.


	

	1. (1,5)
	X: 
[image: image56.wmf]
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	Y: 
[image: image58.wmf]
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	Z: 
[image: image60.wmf]
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	Gi¶i thÝch: Giai ®o¹n t¹o ra Z lµ céng H2 vµo vßng benzene bÒn v÷ng (do cã liªn hîp khÐp kÝn) nªn khã kh¨n h¬n lµ céng vµo liªn kÕt pi ®éc lËp. 
	0.25
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	2 (1.5)
	A  :C9H12O (a=4), A t¸c dông víi CH3MgBr gi¶i phãng CH4 nªn A cã nguyªn tö H linh ®éng vËy A cã 1 nhãm OH. Oxi ho¸ chÊt A cho hîp chÊt B cã c«ng thøc C9H10O ( A lµ r­îu . 

 chÊt B kh«ng ph¶n øng víi thuèc thö Tollens ( B lµ xªton. 

Oxi ho¸ chÊt B =dung dÞch KMnO4 thu ®­îc 2 axit : C7H6O2,  C2H4O2. cã CTCT lµ: 

C6H5-COOH vµ CH3COOH
	0.5

	
	Nªn B lµ C6H5-CH2-CO-CH3 hoÆc B lµ C6H5-CO-CH2CH3. ChÊt B ph¶n øng víi CH3MgI , råi thuû ph©n thu ®­îc ancol C quang ho¹t (Cã C*) nªn B lµ  C6H5-CO-CH2CH3
	0.5

	
	Ancol C quang ho¹t lµ: 
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VËy A lµ C6H5CH(OH) CH2CH3
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ĐỀ THI CHÍNH THỨC
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